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ĐƠN VỊ Trường MN 20 - 11
TỔ KHỐI 4 - 5 tuổi

LỚP Chồi 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Ngày 14 tháng 4 năm 2025
KẾ HOẠCH NUÔI DƯỠNG - CHĂM SÓC - GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ Nước và hiện tượng tự nhiên

Thực hiện 4 tuần

Giáo viên thực hiện: hue pham

	MỤC TIÊU GIÁO DỤC
	NỘI DUNG GIÁO DỤC
	HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC
	THỜI GIAN THỰC HIỆN

	1. Giáo dục phát triển thể chất

	MT 4: 

Thực hiện đúng, đầy đủ, nhịp nhàng các động tác trong bài thể dục theo hiệu lệnh.
	Hô hấp: 
· Thổi bóng.

Tay:
· Đưa 2 tay ra phía trước, lên cao.

Lưng, bụng, lườn:
· Hai tay đưa lên cao, nghiêng người sang 2 bên.

Chân:
· Hai tay đưa lên cao, ra trước khụy gối.

Bật: 
· Bật tách khép chân.

Hô hấp:
· Thổi bóng.

Tay:
· Đưa 2 tay ra phía trước, lên cao.

Lưng, bụng, lườn:
· Hai tay đưa lên cao, nghiêng người sang 2 bên.

Chân:
· Hai tay đưa lên cao, ra trước khụy gối.

Bật: 
· Bật tách khép chân.

Hô hấp:
· Thổi bóng.

Tay:
· Đưa 2 tay ra phía trước, lên cao.

Lưng, bụng, lườn:
· Hai tay đưa lên cao, nghiêng người sang 2 bên.

Chân:
· Hai tay đưa lên cao, ra trước khụy gối.

Bật: 
· Bật tách khép chân.

Hô hấp:
· Thổi bóng.

Tay:
· Đưa 2 tay ra phía trước, lên cao.

Lưng, bụng, lườn:
· Hai tay đưa lên cao, nghiêng người sang 2 bên.

Chân:
· Hai tay đưa lên cao, ra trước khụy gối.

Bật: 
· Bật tách khép chân.
	Hô hấp: Thổi bóng(4lx8nh).

Tay: Đưa 2 tay ra phía trước, lên cao(4lx8nh).

Lưng, bụng, lườn: Hai tay đưa lên cao, nghiêng người sang 2 bên(4lx8nh).

Chân: Hai tay đưa lên cao, ra trước khụy gối(4lx8nh).

Bật: Bật tách khép chân(4lx8nh).
	31/03/2025

	
	
	Hô hấp: Thổi bóng(2lx8nh).

Tay: Đưa 2 tay ra phía trước, lên cao(2lx8nh).

Lưng, bụng, lườn: Hai tay đưa lên cao, nghiêng người sang 2 bên(2lx8nh).

Chân: Hai tay đưa lên cao, ra trước khụy gối(2lx8nh).

Bật: Bật tách khép chân(2lx8nh).
	07/04/2025

	
	
	Hô hấp: Thổi bóng(4lx8nh).

Tay: Đưa 2 tay ra phía trước, lên cao(4lx8nh).

Lưng, bụng, lườn: Hai tay đưa lên cao, nghiêng người sang 2 bên(4lx8nh).

Chân: Hai tay đưa lên cao, ra trước khụy gối(4lx8nh).

Bật: Bật tách khép chân(4lx8nh).
	14/04/2025

	
	
	- Hô hấp:  Thổi bóng  (4 lần)

- Tay:  Hai tay đưa lên cao, nghiêng người sang 2 bên (2lx8n)

- Lưng, bụng, lườn: Nghiêng người sang trái, phải (2lx8n).

- Chân:  Hai tay đưa lên cao ra trước, khuỵu gối  (2lx8n)

- Bật:  Tách khép chân (2lx8n).
	21/04/2025

	MT 5: 

Phát triển các tố chất vận động qua trò chơi vận động, dân gian, tập thể.
	Phát triển các tố chất vận động qua trò chơi vận động, dân gian, tập thể.

Phát triển các tố chất vận động qua trò chơi vận động, dân gian, tập thể.

Phát triển các tố chất vận động qua trò chơi vận động, dân gian, tập thể.

Phát triển các tố chất vận động qua trò chơi vận động, dân gian, tập thể.
	- TCDG: Lộn cầu vồng.

- Chơi tự do: Ô ăn quan, đá bóng, mèo đuổi chuột, ĐCNT ở khu Sân khấu.
	31/03/2025

	
	
	- TCDG: Ai khéo hơn

- Chơi tự do: Bắt cá, thả diều, ném vòng, ĐCNT ở trên sân
	01/04/2025

	
	
	- TCVĐ: Cá sấu lên bờ.

- Chơi tự do: Bán hàng, bỏ khăn, thảy bóng, ĐCNT ở khu nông trại
	02/04/2025

	
	
	- TCVĐ: Đập bóng bằng mông

- Chơi tự do khu ước mơ của bé: Nấu ăn, làm đẹp, Bác sĩ, lắp ráp, thợ xây,...
	03/04/2025

	
	
	- TCVĐ: Cá sấu lên bờ.

- Chơi tự do: Đá bóng, bịt mắt bắt dê, đi trên vạch kẻ thẳng, ĐCNT ở khu Cát nước
	04/04/2025

	
	
	TCDG: Mèo đuổi chuột

Chơi tự do: Chụm bật tách khép chân, câu cá, chuyền bóng, ĐCNT.
	08/04/2025

	
	
	Tham quan khu chơi: vườn hoa của bé

Chơi tự do: Thổi bong bóng xà phồng, bóng rổ, xâu lá, nhổ cỏ

 
	09/04/2025

	
	
	TCVĐ: Thỏ đổi chuồng

Trò chơi trong khu chơi "Ước mơ của bé": Xây dựng, nấu ăn, bác sĩ, chăm sóc sắc đẹp.

 
	10/04/2025

	
	
	Tham quan vườn cổ tích

Chơi tự do: Bật liên tục vào ô, nhặt lá, chui qua cổng, Oẳn tù tì.
	11/04/2025

	
	
	- Chơi "Cáo và thỏ"
	08/04/2025

	
	
	Hô hấp: Thổi bóng(4lx8nh).

Tay: Đưa 2 tay ra phía trước, lên cao(4lx8nh).

Lưng, bụng, lườn: Hai tay đưa lên cao, nghiêng người sang 2 bên(4lx8nh).

Chân: Hai tay đưa lên cao, ra trước khụy gối(4lx8nh).

Bật: Bật tách khép chân(4lx8nh).
	14/04/2025

	
	
	- Nhắc nhở trẻ cất đồ dùng cá nhân dúng nơi qui định. Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ ở lớp

- Bé đến lớp chọn hoa điểm danh. Hướng dẫn trẻ xem tranh chủ đề, quan sát các góc chơi.

- Trò chuyện với trẻ về mùa hè: thời tiết, cảnh vật, trang phục và hoạt động của con người.
	21/04/2025

	
	
	- TCVĐ: Ai nhanh nhất

- Chơi tự do khu Ước mơ của bé: Nấu ăn, Khám bệnh, chơi lắp ghép, Làm đẹp.
	21/04/2025

	
	
	- Tham quan nông trại

- Chơi tự do: Bỏ khăn, vẽ tự do, nhặt lá, ĐCNT.
	22/04/2025

	
	
	- Tham quan vườn cổ tích

- Chơi tự do: Bật liên tục vào ô, nhặt lá, chui qua cổng, Oẳn tù tì.
	23/04/2025

	
	
	Tham quan khu chơi: vườn hoa của bé

Chơi tự do: Nhặt lá, Xâu lá, lộn cầu vòng, bong bóng xà phòng
	24/04/2025

	
	
	- TCDG: Bịt mắt bắt dê

- Chơi tự do: Đá bóng, thảy bóng, bán hàng, ĐCNT.
	25/04/2025

	MT 8: 

Trẻ phối hợp được tay chân trong vận động chạy
	Chạy đổi hướng theo vật chuẩn
	Vẽ Mưa rơi
	03/04/2025

	MT 10: 

Trẻ phối hợp được tay- mắt trong vận động ném 
	 Trèo lên xuống 5 gióng thang.

Chuyền bóng qua đầu.
	VSRM BÀI 4: EM KHÔNG SỢ HÃI KHI ĐI CHỮA RĂNG
	17/04/2025

	
	
	Chuyền bóng qua đầu
	24/04/2025

	MT 12: 

Trẻ phối hợp được tay- mắt trong vận động Tung bắt bóng 
	Tung bóng lên cao và bắt.

Tung và bắt bóng với người đối diện
	Tung và bắt bóng người đối diện
	09/04/2025

	MT 25: 

Trẻ phối hợp được cử động bàn tay, ngón tay trong một số hoạt động: xé dán giấy.
	 Xé, dán giấy.
	
	

	MT 28: 

Trẻ biết một số thực phẩm cùng nhóm: -Thịt, cá... có nhiểu chất đạm - Rau, quả, chín có nhiều vitamin.
	Nhận biết một số thực phẩm thông thường trong các nhóm thực phẩm (trên tháp dinh dưỡng)
	
	

	MT 38: 

Trẻ biết vệ sinh răng miệng, đội mũ khi ra nắng, măc áo ấm, đi tất khi trời lạnh, đi dép, giày khi đi học.
	Vệ sinh răng miệng bài 4
	
	

	2. Giáo dục phát triển nhận thức

	MT 51: 

Trẻ quan tâm đến một số hiện tượng thời tiết theo mùa, và ảnh hưởng của nó đến sinh hoạt của con người, con vật, cây cối.
	Tìm hiểu về các nguồn nước và sự cần thiết của nước

Tìm hiểu một số hiện tượng tự nhiên: mưa, nắng

Tìm hiểu một số hiện tượng đặc trưng của mùa hè

Trò chuyện về hiện tượng ngày và đêm
	- Nhắc nhở trẻ chào hỏi, cất đồ dùng cá nhân, điểm danh chọn góc chơi.

- Trò chuyện trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ.

- Trò chuyện với trẻ về một số nguồn nước, nguyên nhân ô nhiễm nguồn nước và các nguồn nước sạch.
	31/03/2025

	
	
	- Nhắc nhở trẻ cất đồ dùng cá nhân dúng nơi qui định.

- Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ ở lớp

- Một số hiện tượng thời tiết: gió, mây, mưa, sấm chớp, bão, cầu vồng..quần áo phù hợp với thời tiết. Các mùa trong năm: Mùa xuân, mùa hạ, mùa thu, mùa đông. Ảnh hưởng của thời tiết đến con người, cây cối, con vật.
	07/04/2025

	
	
	NGHỈ LỄ GIỔ TỔ HÙNG VƯƠNG
	07/04/2025

	
	
	- Nhắc nhở trẻ chào hỏi, cất đồ dùng cá nhân, điểm danh chọn góc chơi.

- Trò chuyện trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ.

- Trò chuyện với trẻ về hiện tượng ngày và đêm
	14/04/2025

	
	
	- Nhắc nhở trẻ cất đồ dùng cá nhân dúng nơi qui định. Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ ở lớp

- Bé đến lớp chọn hoa điểm danh. Hướng dẫn trẻ xem tranh chủ đề, quan sát các góc chơi.

- Trò chuyện với trẻ về mùa hè: thời tiết, cảnh vật, trang phục và hoạt động của con người.
	21/04/2025

	
	
	Tìm hiểu một số hiện tượng đặc trưng của mùa hè
	21/04/2025

	MT 52: 

Trẻ biết làm thử nghiệm và sử dụng công cụ đơn giản để quan sát, so sánh, dự đoán một vài đặc điểm, tính chất của đất, đá, cát, sỏi
	Một vài đặc điểm, tính chất của đất, đá, cát, sỏi.

Thí nghiệm vật chìm vật nổi

Chơi với cát nước

Làm thí nghiệm sự hòa tan trong nước.

Chơi đong nước, thổi bóng xà phòng.
	
	31/03/2025

	
	
	
	07/04/2025

	
	
	
	14/04/2025

	
	
	
	21/04/2025

	MT 55: 

Sử dụng cách thức thích hợp để giải quyết vấn đề đơn giản, chơi một số trò chơi góc học tập
	Phân loại các hành vi tốt bảo vệ môi trường

Xếp hình mặt trăng, ngôi sao, mặt trời bằng hột hạt

Xem tranh ảnh về các mùa

Chơi một số trò chơi về các hiện tượng tự nhiên
	
	31/03/2025

	
	
	
	07/04/2025

	
	
	
	14/04/2025

	
	
	
	21/04/2025

	MT 59: 

Đếm trên đối tượng trong phạm vi 5
	Ôn số lượng từ 1 đến 5
	PTNT: Ôn số lượng từ 1 đến 5
	15/04/2025

	MT 60: 

So sánh số lượng của hai nhóm đối tượng và nói được các từ: bằng nhau, nhiều hơn, ít hơn.
	So sánh 2 nhóm có số lượng trong phạm vi 5
	So sánh 2 nhóm có số lượng trong phạm vi 5
	08/04/2025

	MT 61: 

Sử dụng được dụng cụ để đo độ dài, dung tích của 3 đối tượng
	Đếm số cốc nước đổ đầy chai, so sánh chiều cao 2 chai nước
	Đếm số cốc nước đổ đầy chai, so sánh chiều cao 2 chai nước.
	01/04/2025

	MT 68: 

Nhận biết một số hình hình học
	Nhận dạng các hình trong thực tế
	Nhận dạng các hình trong thực tế
	22/04/2025

	MT 70: 

Trẻ biết sử dụng lời nói mô tả các sự kiện xảy ra theo trình tự thời gian trong ngày.
	Nhận biết các buổi: sáng, trưa, chiều , tối.
	- Nhắc nhở trẻ chào hỏi, cất đồ dùng cá nhân, điểm danh chọn góc chơi.

- Trò chuyện trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ.

- Trò chuyện với trẻ về hiện tượng ngày và đêm
	14/04/2025

	3. Giáo dục phát triển ngôn ngữ

	MT 85: 

Trẻ đọc thuộc bài thơ, đọc diễn cảm các bài thơ.
	Trẻ đọc thuộc bài thơ, đọc diễn cảm các bài thơ.

Trẻ đọc thuộc bài thơ, đọc diễn cảm các bài thơ.
	- Làm quen bài thơ “Nắng”
	09/04/2025

	
	
	Thơ: Mùa hạ tuyệt vời
	25/04/2025

	
	
	- Thơ: Mùa hạ tuyệt vời

 
	23/04/2025

	MT 86: 

Trẻ biết sử dụng các từ như mời cô, mời bạn, cảm ơn, xin lỗi trong giao tiếp.
	Đọc thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ.

Đọc thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ.
	- Nhắc nhở trẻ chào hỏi, cất đồ dùng cá nhân, điểm danh chọn góc chơi.

- Trò chuyện trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ.

- Trò chuyện với trẻ về một số nguồn nước, nguyên nhân ô nhiễm nguồn nước và các nguồn nước sạch.
	31/03/2025

	MT 89: 

Trẻ lắng nghe và hiểu nội dung câu chuyện. Biết kể tên một số nhân vật trong câu chuyện.
	Trẻ lắng nghe và hiểu nội dung câu chuyện.

Trẻ lắng nghe và hiểu nội dung câu chuyện.

Trẻ lắng nghe và hiểu nội dung câu chuyện.
	Học Aerobic

Truyện "Sự tích gày và đêm"
	01/04/2025

	
	
	Truyện “Hồ nước và mây”
	11/04/2025

	
	
	PTNN: Kể chuyện “Sự tích ngày và đêm”
	18/04/2025

	MT 91: 

Trẻ sử dụng được các loại câu đơn, câu ghép, câu khẳng định, câu phủ định.
	Bày tỏ tình cảm, nhu cầu và hiểu biết của bản thân bằng các câu đơn, câu ghép.
	
	

	MT 96: 

Mô tả hành động của các nhân vật trong tranh.


	Mô tả sự vật, hiện tượng, tranh vẽ
	
	

	4. Giáo dục phát triển tình cảm và kỹ năng xã hội

	MT 101: 

Trẻ biết tự chọn đồ chơi, trò chơi theo ý thích, chơi ở góc phân vai
	Chơi một số trò chơi ở góc chơi ở góc, biết giao tiếp với bạn khi chơi.

Chơi một số trò chơi ở góc chơi ở góc, biết giao tiếp với bạn khi chơi.

Chơi một số trò chơi ở góc chơi ở góc, biết giao tiếp với bạn khi chơi.

Chơi một số trò chơi ở góc chơi ở góc, biết giao tiếp với bạn khi chơi.
	
	31/03/2025

	
	
	
	07/04/2025

	
	
	
	14/04/2025

	
	
	
	21/04/2025

	MT 103: 

Tự chọn đồ chơi, trò chơi theo ý thích, chơi ở góc xây dựng
	Hợp tác cùng bạn xây dựng, lắp ráp đồ chơi theo yêu cầu.

Hợp tác cùng bạn xây dựng, lắp ráp đồ chơi theo yêu cầu.

Hợp tác cùng bạn xây dựng, lắp ráp đồ chơi theo yêu cầu.

Hợp tác cùng bạn xây dựng, lắp ráp đồ chơi theo yêu cầu.
	
	31/03/2025

	
	
	
	07/04/2025

	
	
	
	14/04/2025

	
	
	
	21/04/2025

	MT 107: 

Trẻ nhận ra hình ảnh Bác Hồ. Lăng Bác Hồ.
	Kính yêu Bác Hồ
	
	

	MT 108: 

Trẻ thể hiện tình cảm đối với Bác Hồ qua hát, đọc thơ, cùng cô kể chuyện về Bác Hồ.
	Kính yêu Bác Hồ.
	
	

	MT 118: 

Trẻ không bẻ cành, ngắt hoa, yêu thiên nhiên xung quanh trẻ
	Ích lợi của nước đồi với cuộc sống

Ảnh hưởng của thời tiết với con người, cây cối, con vật

Trẻ biết giữ vệ sinh trong mùa hè, giữ vệ sinh cơ thể sạch.

Trẻ nhận biết hiện tượng ngày và đêm.
	- Nhắc nhở trẻ chào hỏi, cất đồ dùng cá nhân, điểm danh chọn góc chơi.

- Trò chuyện trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ.

- Trò chuyện với trẻ về một số nguồn nước, nguyên nhân ô nhiễm nguồn nước và các nguồn nước sạch.
	31/03/2025

	
	
	- Nhắc nhở trẻ cất đồ dùng cá nhân dúng nơi qui định.

- Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ ở lớp

- Một số hiện tượng thời tiết: gió, mây, mưa, sấm chớp, bão, cầu vồng..quần áo phù hợp với thời tiết. Các mùa trong năm: Mùa xuân, mùa hạ, mùa thu, mùa đông. Ảnh hưởng của thời tiết đến con người, cây cối, con vật.
	07/04/2025

	
	
	
	14/04/2025

	
	
	- Nhắc nhở trẻ cất đồ dùng cá nhân dúng nơi qui định. Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ ở lớp

- Bé đến lớp chọn hoa điểm danh. Hướng dẫn trẻ xem tranh chủ đề, quan sát các góc chơi.

- Trò chuyện với trẻ về mùa hè: thời tiết, cảnh vật, trang phục và hoạt động của con người.
	21/04/2025

	5. Giáo dục phát triển thẩm mỹ

	MT 124: 

Trẻ vui sướng, vỗ tay, nói lên cảm xúc của mình khi nghe các âm thanh gợi cảm.
	Bộc lộ cảm xúc phù hợp khi nghe âm thanh gợi cảm.
	
	

	MT 126: 

Phối hợp các kĩ năng xếp hình để tạo thành các sản phẩm có kiểu dáng, màu sắc khác nhau.
	Phối hợp các nguyên vật liệu tạo hình, vật liệu trong thiên nhiên để tạo ra các sản phẩm.
	
	

	MT 130: 

Trẻ biết phối hợp các nguyên vật liệu, tạo hình để tạo ra sản phẩm.
	Phối hợp các nguyên vật liệu tạo hình, vật liệu trong thiên nhiên để tạo ra các sản phẩm.
	
	31/03/2025

	MT 131: 

Trẻ vẽ phối hợp được các nét thẳng, xiên, cong tròn, ngang, tạo thành bức tranh có màu sắc và bố cục.
	Trẻ biết vẽ, tô màu theo yêu cầu của cô.

Trẻ biết vẽ, tô màu theo yêu cầu của cô.
	Vẽ ông mặt trời (ĐT)
	10/04/2025

	
	
	
	14/04/2025

	MT 137: 

 Hát đúng giai điệu, lời ca, hát rõ lời và thể hiện sắc thái của bài hát qua giọng hát, nét mặt, điệu bộ ...
	Hát đúng giai điệu , lời ca, và thể hiện sắc thái, tình cảm của bài hát
	- Hát: cháu vẽ ông mặt trời
	10/04/2025

	MT 139: 

Trẻ lựa chọn được và tự thể hiện hình thức vận động theo bài hát, bản nhạc.
	Lựa chọn, thể hiện các hình thức vận động theo nhạc.
	Bài hát “Mùa hè đến”
	23/04/2025

	MT 141: 

Trẻ nói được ý tưởng và tạo ra các sản phẩm tạo hình theo ý thích.
	Tự chọn dụng cụ, nguyên vật liệu để tạo ra sản phẩm theo ý thích.
	Chơi tự do ở các góc

Làm quen Tiếng Anh
	31/03/2025


CHUẨN BỊ
1. CHUẨN BỊ CHO CÔ 

- Cô và trẻ cùng dán tranh về chủ đề nước và một số hiện tượng tự nhiên
- Làm quen câu chuyện bài thơ bài hát về chủ đề nước và một số hiện tượng tự nhiên

- Trò chuyện với trẻ về chủ đề.

- Cho trẻ xem đĩa về chủ đề. 

- Thiết bị dạy học: máy tính dầu đĩa, loa ….. 

1.Kiên thức:

- Biết tên các loại nước và một số hiện tượng tự nhiên

-  Quan sát, hiểu và giải thích được một số sự vật hiện tượng tự nhiên xung quanh sự khác nhau của ngày và đêm, các nguồn nước trong môi trường sống.

- Phối hợp các bộ phận trên cơ thể một cách nhịp nhàng để tham gia các hoạt động như: bật xa tối thiểu 50cm, nhảy xuống từ độ cao 40cm. Trèo lên xuống thang ở độ cao 1.5m so với mặt đất.

2. Kỹ năng: 

- Rèn kỹ năng quan sát, trả lời tròn câu. 

- Phát triển ngôn ngữ và vốn từ cho trẻ.

3. Thái độ: 

- Biết yêu quý các nguồn nước.

- Biết bảo vệ các nguồn nước.

2. CHUẨN BỊ CHO TRẺ 

1 Trong lớp
- Cô và trẻ cùng dán tranh về chủ đề nước và một số hiện tượng tự nhiên

- Làm quen câu chuyện bài thơ bài hát về chủ đề nước và một số hiện tượng tự nhiên

- Trò chuyện với trẻ về chủ đề.

- Cho trẻ xem đĩa về chủ đề. 

- Thiết bị dạy học: máy tính dầu đĩa, loa ….. 

2. Ngoài sân: 

- Đồ chơi như bóng, dây thừng, cờ………

3. CÔNG TÁC PHỐI HỢP 

  - Trao đổi với cha mẹ trẻ cung cấp những nguyên vật liệu phục vụ cho việc làm đồ dùng đồ chơi của cô và trẻ như: Vỏ hộp sữa chua, hộp giấy, vỏ bánh xe….
  - Trao đổi với cha mẹ trẻ phối hợp cùng cô rèn thêm cho trẻ các bài hát, bài thơ, câu chuyện: giọt nước tí xíu, cho tôi đi làm mưa với, sự tích ngày và đêm, nắng sớm, nắng, trời nắng trời mưa, mùa hạ tuyệt vời, mùa hè đến.

Thuận lợi khi thực hiện chủ đề:

Khó khăn khi thực hiện chủ đề:

Phương hướng thực hiện chủ đề tiếp theo:

Xếp loại:         
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